
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. CCDC Hành chính

1 Máy vi tính Sing PC/TQ CCDC00129 1 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2013 2013 8.950.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 50.000

2 Ổ cắm Lioa CCDC1923 1 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2017 2017 160.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

3 Ổ cắm Lioa CCDC1924 1 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2017 2017 160.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

4 Ổ cắm Lioa CCDC1925 1 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2017 2017 160.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

5 Ổ cắm Lioa CCDC1926 1 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2017 2017 160.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

6 Bàn đẩy meca CCDC00099 1 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2013 2013 801.857 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 20.000

7 Bộ kích điện inverter UPS Saiko CCDC2102 1 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2019 2019 6.300.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 30.000

8 Bình Ắc quy GS N100 CCDC2113 1 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2020 2020 2.400.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 20.000

9 Máy in Brother 2321D CCDC1974 1
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chỉ đạo 

tuyến
2018 2018 2.800.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 20.000

10 Máy tính Laptop Compaq C551TU/TQ CCDC00613 1
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chỉ đạo 

tuyến
2013 2013 9.937.500 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 50.000

11
Máy in hai mặt khổ A4 - Brother HL 

2321D
CCDC1935 1 Khoa Kết mạc-Giác mạc-Phần phụ 2017 2017 2.800.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 20.000

12 Máy in Brother HL-2321D CCDC168 1 Khoa Kết mạc-Giác mạc-Phần phụ 2016 2016 2.800.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 20.000

13
Bàn khám gỗ hương dán mica 

1.4*0.66*0.7
CCDC00570 1 Khoa Kết mạc-Giác mạc-Phần phụ 2013 2013 765.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 20.000

14 Bộ liên hoàn 2 khối - Orbis CCDC079 1 Khoa Mắt trẻ em 2015 2015 34.650.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 200.000

15 Bộ vận động thể chất 2 - Orbis CCDC080 1 Khoa Mắt trẻ em 2015 2015 3.190.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 30.000
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16 Bập bênh 2 con giống - Orbis CCDC081 1 Khoa Mắt trẻ em 2015 2015 2.420.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 30.000

17 Bập bênh 4 chỗ ghế gấu - Orbis CCDC082 1 Khoa Mắt trẻ em 2015 2015 2.629.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 30.000

18 Thùng đựng rác con ếch - Orbis CCDC150 1 Khoa Mắt trẻ em 2015 2015 1.155.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

19 Thùng đựng rác con ếch - Orbis CCDC151 1 Khoa Mắt trẻ em 2015 2015 1.155.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

20 Bàn vi tính 1.6*0.8 CCDC00501 1 Phòng KHTH (P. Phó Giám đốc) 2013 2013 600.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

21 Tủ đứng kính gỗ ép mica 1.8*1.2 CCDC00504 1 Phòng KHTH (P. Phó Giám đốc) 2013 2013 1.100.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

22 Máy điện thoại bàn NP1404 CCDC1916 1 Khoa Đục thủy tinh thể-Glocom 2017 2017 240.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

23 Máy Scanjet G3110 CCDC170 1 Phòng TC-HC-TC (P. thu viện phí) 2016 2016 3.560.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 20.000

24 Ghế dựa xoay-Orbis CCDC038 1 Phòng TC-HC-TC (P. thu viện phí) 2015 2015 1.300.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 10.000

25 Bàn họp gỗ sơn 1.2*2.4 CCDC00361 1 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013 2013 4.050.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

26 Bàn vi tính 0.6*1.2 CCDC00335 2 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013 2013 940.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

27
Bàn khám bệnh gỗ hương dán mica 

1.6*0.7*0.75
CCDC00284 1 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013 2013 765.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 20.000

28 Bàn khám bệnh mica 2 hộc 1.6*0.7*0.75 CCDC00285 1 Khoa khám bệnh (Khu B) 2013 2013 500.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

29 Bàn làm việc 1.2*0.6 CCDC00374 1 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013 2013 1.300.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

30 Bàn làm việc gỗ dán mica 1*0.6*0.65 CCDC00391 1 Khoa Khám (P. khám Siêu âm) 2013 2013 475.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

31 Bàn làm việc 1.2*0.6 CCDC00379 1
Khoa Khám (P. Laser-Chụp mạch huỳnh 

quang)
2013 2013 400.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

32 Bàn làm việc 1.4*0.7 CCDC00266 1 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013 2013 1.300.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

33 Bàn vi tính CCDC00272 1 Khoa Khám (P. Khúc xạ) 2013 2013 400.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

100.323.357 590.000

1 Bộ dụng cụ khám mắt 5 khoản CCDC00007 2 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2013 2013 1.239.840 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0
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2 Đồng hồ Oxy-Nhật CCDC00045 2 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2013 2013 3.510.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

3
Đồng hồ đo nồng độ Oxy K2-Pulse227 - 

Orbis
CCDC1900 1 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2017 2017 3.500.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

4 Bộ đồ mổ màu xanh lá CCDC1961 29 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2017 2017 4.640.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

5 Bộ đồ bệnh nhân màu xanh nước biển CCDC1962 50 Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 2017 2017 5.500.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

6 Panh có mấu CCDC2064 1 Khoa Mắt trẻ em 2019 2019 50.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

7 Panh không mấu CCDC2065 1 Khoa Mắt trẻ em 2019 2019 50.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

8 Bộ đo nhãn áp Malakop/Ấn độ-HKI CCDC00700 1 Khoa Đục thủy tinh thể-Glocom 2013 2013 980.000 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 0

9 Đèn soi đáy mắt dùng điện/Đức-FHF CCDC00327 1 Khoa khám bệnh (Khu A) 2013 2013 7.350.165 Hỏng nặng, không thể sửa chữa 10.000

26.820.005 10.000 

127.143.362 600.000 

Tổng giá trị công cụ dụng cụ đề nghị thanh lý bằng chữ là: Sáu trăm nghìn đồng.
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